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	Tên tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm trường đạt
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	Trường tự đánh giá
	Phòng đánh giá
	
	

	I
	Công tác chuyên môn của cấp học
	25
	19.75
	
	XS
	

	1
	Giáo dục đạo đức 
	5
	5
	
	XS
	

	
	Xây dựng đầy đủ kế hoạch GDĐ ĐPL, HĐNGLL, Hồ sơ chủ nhiệm cập nhật 
	1
	1
	
	
	

	
	 Hàng tháng thực hiện đúng quy trình xếp loại đạo đức học sinh , không có học sinh xếp loại đạo đức Yếu 
	1
	1
	
	
	

	
	Học sinh thực hiện giao tiếp ứng xử văn minh, biết chào hỏi lễ phép khi gặp thầy cô giáo, khách đến trường và gia đình
	1
	1
	
	
	

	
	Học sinh biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè và mọi người xung quanh
	0.5
	0.5
	
	
	

	
	Không có hiện tượng học sinh đánh nhau trong và ngoài nhà trường
	0.5
	0.5
	
	
	

	
	Tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức Khá Tốt   đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký , không có HS xếp loại đạo đức TB ( có HS xếp loại đạo đức TB trừ 0,25 điểm )
	1
	1
	
	
	

	2
	Chất lượng học sinh
	10
	10
	
	XS
	

	2.1
	Chất lượng đại trà + XL HL + KQ vào 10 của HS
	5
	5
	
	XS
	

	
	Chất lượng  đại trà
	
	
	
	
	

	
	Đạt  chỉ tiêu  kế hoạch đề ra  về Học lực ( Giỏi, Khá , Yếu- kém )

Cao hơn TB Quận về tỉ lệ Khá- Giỏi (Tăng 1% +0.5đ)
Thấp hơn TB Quận về tỷ lệ yếu kém ( Thấp hơn 1% + 0,5 điểm 
	3
	3
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ thi đỗ vào THPT công lập (tính  bằng  tỷ số giữa số HS đỗ /tổng số HS khối 9) đạt kế hoạch đề ra.

+ Điểm Tb 2 môn Văn + Toán  đạt kế hoạch đề ra (  ( Có HS bị điểm 0 thi vào lớp 10 THPT trừ 0,5 điểm)
	1

1
	1


	
	
	

	
	+Điểm TB hai môn Văn – Toán thi vào lớp 10 THPT cao hơn TB quận 0,5 điểm  cộng  1 điểm 
	1
	1
	
	
	

	2.2
	Chất lượng mũi nhọn
	5
	5
	
	XS
	

	
	Có học sinh vào đội tuyển cấp Quận
	1
	1
	
	
	

	
	Có học sinh vào đội tuyển cấp TP
	1
	1
	
	
	

	
	Xếp loại thi đua về HSG (Tốt 2 điểm, Khá 1,5 điểm, TB 1 điểm )
	2
	2
	
	
	

	
	Có học sinh đạt giải cấp TP , QG( QG, Nhất TP 1 điểm, Nhì 0,75điểm, Ba 0,5 điểm, KK 0,25 điểm )
	1
	1
	
	
	

	3
	Chất lượng của GV
	10
	9.75
	
	XS
	

	3.1
	Chất lượng đại trà 
	5
	5
	
	XS
	

	
	100% CB, GV thực hiện tốt  quy chế chuyên môn, hồ sơ đầy đủ, ghi chép cập nhật 
	1
	1
	
	
	

	
	Cập nhật điểm vào phần mềm QLĐ đúng tiến độ hàng tháng ( Chậm tiến độ 1 tháng trừ 0,5  điểm )
	1 
	1
	
	
	

	
	100% các tiết dạy do PGD và CTV thanh tra dự giờ (được xếp loại từ khá trở lên  
	1
	1
	
	
	

	
	100% GV thực hiện ĐMPPDH và KT ĐG  theo định hướng phát triển năng lực nhận thức học sinh 
	0,5 
	0.5
	
	
	

	
	Ra đề KT đúng KT , bám sát ma trận đề, bám chuẩn KT-KN
	0,5 
	0.5
	
	
	

	
	100% GV đăng ký  sử dụng ĐDDH thường xuyên, hiệu quả 
	0,5 
	0.5
	
	
	

	
	100% GV sử dụng thành thạo CNTT trong giảng dạy .
	0,5 
	0.5
	
	
	

	3.2
	Kết quả thi GV dạy giỏi
	5
	4.75
	
	XS
	

	
	Xây dựng kế hoạch , thành lập BCĐ, BGK hội thi GVG cấp trường 
	0,5
	0.5
	
	
	

	
	Tổ chức  hiệu quả hội thi GVG cấp trường, 
	0,5
	0.5
	
	
	

	
	Tham gia đầy đủ , hiệu quả các đợt  thi GVG  cấp Quận 
	0,5
	0.5
	
	
	

	
	100% GVG dự thi GVG cấp quận được công nhận GVG cấp quận 
	0,5
	0.5
	
	
	

	
	Xếp loại phong trào thi GVG ( Xuất sắc 2 điểm, Tốt 1,75 điểm , Khá 1,5 điểm , TB 1 điêm )
	2
	1.75
	
	
	

	
	Có GV đạt  giải cấp QG, TP ( QG, nhất TP 1 điểm, Nhì 0,75 điểm , Ba 0,5 điểm , đạt giải cấp quận 0,25 điểm 
	1
	1
	
	
	

	II
	Công tác   kiểm tra nội bộ trường học 
	5
	5
	
	XS
	

	1
	XD kế hoạch kiểm tra nội bộ, trường học   đủ nội dung  rõ ràng , khoa học đúng quy định .
	1
	1
	
	
	

	2
	Thành lập ban Kiểm tra và phân công nhiệm vụ  các thành viên trong ban kiểm tra 
	0,5
	0.5
	
	
	

	3
	Công khai kế hoạch , kết quả kiểm tra nội bộ nhà trường  hàng tháng tại  phòng hội đồng nhà trường 
	0,5
	0.5
	
	
	

	4
	Hàng tháng thực hiện hiệu quả và điều chỉnh hợp lý kế hoạch đề ra , lưu đầy đủ hồ sơ kiểm tra và khắc phục tồn tại sau tự kiểm tra 
	0,5
	0.5
	
	
	

	5
	Báo cáo đầy đủ , chính xác kết quả kiểm tra nội bộ hàng tháng về PGD trong sơ kết công tác tháng  (Thiếu nội dung 1 tháng trừ 0.25 điểm)
	0,5
	0.5
	
	
	

	6
	 Thực hiện quản lý DT-HT trong và ngoài nhà trường đúng quy định (Có phản ánh, đơn thư trừ 0,25 điểm)
	0,5
	0.5
	
	
	

	7
	Báo cáo sơ kết và tổng kết công tác kiểm tra nội bộ đúng thời gian quy định. Báo cáo kịp thời  các việc đột xuất
	0,5
	0.5
	
	
	

	8
	Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường phải thể hiện được tính thúc đẩy
	0,5
	0.5
	
	
	

	8
	Xử lý, giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra, không để xảy ra đơn thư vượt cấp 
	0,5
	0.5
	
	
	

	III
	Công tác ƯDCNTT
	5
	5
	
	XS
	

	1
	XD kế hoạch ƯDCNTT bám sát nhiệm vụ năm học , phù hợp thực tế nhà trường 


	0,5
	0.5
	
	
	

	2
	100% CB, GV, NV tham gia trường học kết nối đúng , đủ quy trình
	0,25
	0.25
	
	
	

	3
	Tham gia diễn đàn trường học kết nối đầy đủ , đúng kế hoạch , hiệu quả 
	0.5
	0. 5
	
	
	

	4
	Thực hiện hiệu quả các mô hình trường học điện tử, mô hinh trường  VNM chuyên đề ĐMSHCM cấp Quận trên trang trường học kết nối 
	0.5
	0. 5
	
	
	

	5
	Có bài giảng elearning đạt giải cấp Quận, Giải A 1 điểm, giải B 0,75 điểm, giải C 0.5 điểm
	1
	1
	
	
	

	6
	Khai thác hiệu quả cổng thông tin điện tử của nhà trường, các thư mục trên cổng thông tin được cập nhật thường xuyên
	1
	1
	
	
	

	7
	Có các sản phẩm, GV, NV tham gia hiệu quả các cuộc thi về CNTT: Nhất : 1,25 đ Nhì, 1 điểm  Ba: 0,75, KK 0,5 điểm  

	1
	0.75
	
	
	

	8
	Có HS tham gia hội thi Tin học trẻ của Quận đạt giải 0,25 điểm 
	0,25
	0.25
	
	
	

	IV
	Công tác thư viện
	5
	5
	
	XS
	

	1
	Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện  cụ thể,  chi tiết bám sát nhiệm vụ của năm học 
	1
	1
	
	
	

	2
	Hàng tháng tổ các hoạt động giói thiệu sách đúng chủ đề, hiệu quả 
	1
	1
	
	
	

	3
	Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu sách , và viết thu hoạch trong học sinh hiệu quả , chất lượng 
	0,5
	0,5
	
	
	

	4
	Hàng năm đầu tư ngân sách cho công tác thư viện trường học hiệu quả, chất lượng
	1
	1
	
	
	

	5
	Kết quả hoạt động công tác thư viện trường học ( Xuất sắc 1.5 điểm, tiên tiến 1 điểm, đạt chuẩn 0.5 điểm )
	1.5
	1.5
	
	
	

	V
	Công tác viết SKKN
	5
	4.5
	
	T
	

	1
	Xây dựng kế hoạch công tác SKKN cụ thể chi tiết , sát tình hình nhà trường 
	0,5
	0.5
	
	
	

	2
	Triển khai  các chuyên đề phố biến các SKKN Tiên  tiến phục vụ hiệu quả  công tác QL, dạy và học , lưu đủ minh chứng  triển khai 
	0,5
	0.5


	
	
	

	3
	Triển khai hướng dẫn GV đăng ký đề tài, viết SKKN bám sát nhiệm vụ năm học  đúng quy trình ,  đúng thời gian, 
	0,5
	0.5
	
	
	

	4
	Thành lập hội đồng khoa học chấm SKKN cấp trường đầy đủ . đúng quy trình, hiệu quả. 
	0,5 
	0.5
	
	
	

	5
	Nộp SKKN về phòng GD đúng thời gian, đúng quy định về thể thức , nội dung, khớp số lượng , khớp lĩnh vưc đề tài 
	0,5
	0.5
	
	
	

	6
	Phong trào viết và đúc rút SKKN xếp loại Xuất sắc 2,5 điểm, Tốt 2  điểm , Khá 1,75  điểm , TB : 1,5 điểm ( có 01  SKKN Download trừ 1 điểm, có 01 SKKN không xếp loại trừ 0,5 điểm )
	2,5
	2
	
	
	

	VI
	Công tác xây dựng THTT - HSTC
	5
	5
	
	XS
	

	1
	Xây dựng công  tác Y tế học đường, phòng chống TNTT
	0.5
	0.5
	
	
	

	2
	Xây dựng trường học văn minh đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp, trường học không rác, lớp học, hành lang không có thùng rác, dụng cụ vệ sinh
	1
	1
	
	
	

	3
	Học sinh có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, đổ rác đúng giờ
	0.5
	0.5
	
	
	

	4
	Khu vệ sinh chung của nhà trường sạch sẽ, không có mùi
	0.5
	0.5
	
	
	

	5
	Xây dựng kế hoạch phổ biến GD PL, ATGT có hiệu quả (100% HS đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy hoặc đi xe đạp điện)

Thực hiện tốt cổng trường an toàn không ùn tắc
	1
	1
	
	
	

	6
	Thực hiện tốt công tác an toàn, an ninh trường học và vệ sinh ANTP không xảy ra ngộ độ thực phẩm trong nhà trường
	1
	1
	
	
	

	7
	Công tác báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định ( Chậm 01 loại báo cáo trừ 0,25 điểm )
	0.5
	0.5
	
	
	

	VII
	Công tác cán bộ
	4
	4
	
	XS
	

	1
	Xây dựng kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng CB, GV, NV bám sát khung năng lực vị trí việc làm
	0,5
	0.5
	
	
	

	2
	Tổ chức  thực hiện  và tạo ĐK cho  CB-GV-NV tham gia BD có hiệu quả
	0,5
	0.5
	
	
	

	3
	Sử dụng GV theo đúng định Biên, đúng chuyên môn và năng lực GV
	0,5
	0.5
	
	
	

	4
	Sử dụng lao động hợp đồng thực hiện đúng QCDC và Luật lao động 
	0,5
	0,5
	
	
	

	5
	 100% CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc  luật pháp, các quy định của ngành
	0,5
	0,5
	
	
	

	6
	Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đúng quy trình, hiệu quả 
	0,5
	0,5
	
	
	

	7
	Thực hiện đánh giá, xếp loại CB-GV-NV và Đánh giá  theo chuẩn nghề nghiệp  đúng quy trình, khách quạn, hiệu quả 
	1
	1
	
	
	

	VIII
	Công tác tài chính, kế hoạch
	6
	6
	
	XS
	

	1
	Có  đầy đủ hồ sơ theo quy định, hồ sơ cập nhật  lưu giữ khoa học  
	0,5
	0,5
	
	
	

	2
	Triển khai thu đúng  theo quy định ( lập đầy đủ các dự toán chi theo đầu việc và đúng quy định  )
	1
	1
	
	
	

	3
	Triển khai chi đúng theo quy định và công khai các khoản chi cho giáo viên hàng tháng trước khi chuyển vào tài khoản  , lưu đủ các biên bản công khai và kết thúc công khai 
	1
	1
	
	
	

	4
	Công khai dân chủ trong xây dựng  và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện đúng quy trình  và các nội dụng công khai tài chính theo thông tư 21/2005 và 19/2005
	1
	1
	
	
	

	5
	Triển khai công tác xã hội hóa, thu thoả thuận đúng  và đủ quy trình  
	1
	1
	
	
	

	6
	Sử dụng hiệu quả các nguồn XHH và các khoản thu thỏa thuận 
	0,5
	0,5
	
	
	

	7
	ƯDCNTT trong quản lý tài chính đúng quy định 
	0,5
	0,5
	
	
	

	8
	Chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác
	0,5
	0,5
	
	
	

	IX
	Công tác quản lý tài sản
	3
	3
	
	XS
	

	1
	Có hồ sơ quản lý tài sản, cập nhật đúng quy định 
	0.5
	0.5
	
	
	

	2
	Rõ nội quy, quy trình, phân công rõ người quản lý
	1
	1
	
	
	

	3
	 Quản lý , khai thác có hiệu quả  chất lượng CSVC và trang thiết bị  được đầu tư 
	1
	1
	
	
	

	4
	ƯDCNTT trong quản lý tài sản
	0.5
	0.5
	
	
	

	X
	Công tác xây dựng, duy trì trường CQG
	3
	3
	
	XS
	

	1
	Có kế hoạch xây dựng và duy trì các tiêu chí trường chuẩn quốc gia 
	1
	1
	
	
	

	2
	Duy trì tốt 5 tiêu chí trường CQG
	2
	2
	
	
	

	
	XD nhưng không duy trì được 1 trong 
5 tiêu chí CGQ : 1,5  điểm

Chưa đạt chuẩn: 1 điểm
	
	
	
	
	

	XI
	Công tác thi – KĐCL – Tuyển sinh
	7
	7
	
	XS
	

	1
	Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thi nghề xét TNTHCS và Thi vào 10 THPT
	1
	1
	
	
	

	2
	100%  CB, GV được điều động  làm thi tham gia đầy đủ, đúng thời gian, đúng quy chế   .
	1
	1
	
	
	

	3
	Thực hiện chế độ báo , dữ liệu thi đầy đủ , chính xác , đúng thời gian (Nhập dữ liệu thi nghề, xét TN thi vào lớp 10 )
	1
	1
	
	
	

	4
	Xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng và báo cáo tự đánh giá sát tình hình nhà trường 
	1
	1
	
	
	

	5
	Thực hiện tự kiểm định, lưu đủ hồ sơ minh chứng  theo các tiêu chuẩn 
	1
	1
	
	
	

	6
	Công tác điều tra số liệu tuyển sinh  chính xác , xây  dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp tình hình thực tế nhà trường 
	0,5
	0,5
	
	
	

	7
	Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh đầu cấp 
	0,5
	0,5
	
	
	

	8
	Thực hiện tuyển sinh đúng chỉ tiêu, đúng kế hoạch xây dựng 
	0,5
	0,5
	
	
	

	9
	Đảm bảo sự đồng đều về sĩ số học sinh giữa các lớp 
	0,5
	0,5
	
	
	

	XII
	Công tác quản lý
	10
	9.25
	
	T
	

	1
	XD hệ thống văn bản đủ, đúng quy định
	1
	1
	
	
	

	2
	Điều hành hiệu quả theo kế hoạch ( BGH  xếp loại xuất  sắc 1,5 điểm, loại Tốt 1,25 điểm , Hoàn thành nhiệm vụ  1điểm  )
	1,5
	1.25
	
	
	

	3
	Hoạt động toàn diện 100% chỉ tiêu xếp loại tốt, có ít nhất ½ chỉ tiêu đạt xuất sắc: 2 điểm

Hoạt động toàn diện 100% chỉ tiêu xếp loại tốt, có ít nhất 1/3 chỉ tiêu đạt xuất sắc: 1, 5 điểm 

Các mức còn lại: 1 điểm 
	2
	1.5
	
	
	

	4
	Triển khai hiệu quả các PP dạy học tích cực  và mô hình trường học VNM
	1
	1
	
	
	

	5
	Thực hiện hiệu quả đổi mới  các hình thức tổ chức dạy học ( NCKHKT,sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ,  vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn, đề án nâng cao chất lượng dân số …)
	1
	1
	
	
	

	6
	HT, PHT, TTCM, GVCN thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu  được tập thể công nhận
	1
	1
	
	
	

	7
	Tham gia làm điểm các hoạt động (Làm điểm cho, QG, TP: 1 điểm , Quận: 0.75 điểm ) 
	1
	1
	
	
	

	8
	Hàng tháng nộp về phòng GD sơ kết công tác tháng , hình ảnh các hoạt động tiêu biểu có lời bình đúng thời gian, đủ nội dung
	1,5
	1,5
	
	
	

	XIII
	Thực hiện các cuộc vận động và công tác công đoàn 
	6
	6
	
	XS
	

	1
	XD  đầy đủ kế hoạch triển khai thực hiện  các phong trào thi đua , cuộc vận động 
	0,5
	0,5
	
	
	

	2
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc  các văn quy phạm pháp luật , các quy định của ngành
	0,5
	0,5
	
	
	

	3
	Chỉ đạo hoạt động của Ban TTND đúng quy định
	0.5
	0.5
	
	
	

	4
	Có quy chế phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn 
	0,5
	0,5
	
	
	

	5
	Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động ;

+ Phát động , sơ kết thi đua năm, đợt theo quy định 

+có nhân tố mới trong các phong trào thi đua các cuộc vận động  được giới thiệu về ngành và Quận
	1
1
	1
1
	
	
	

	6
	XD tổ chức công đoàn vững mạnh 
Công đoàn xuất sắc: 2 điểm

Công đoàn vững mạnh: 1,75 điểm

Công đoàn khá: 1,5 điểm
	2
	2
	
	
	

	XIV
	Công tác Đoàn - Đội – Hội
	4
	4
	
	XS
	

	1
	Xây dựng đầy đủ các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn , Đội , Hội 
	0,5
	0.5
	
	
	

	2
	Triển khai đầy đủ , đúng chương trình, kế hoạch  xây dựng, lưu đầy đủ hồ sơ 
	0,5
	0.5
	
	
	

	3
	 Kết quả Công tác Đoàn - Đội

( Xuất sắc: 2, Tốt: 1,75. Khá: 1,5)
	2
	2
	
	
	

	4
	Công tác phối hợp giữa nhà trường với Hội cha mẹ HS có tác dụng thúc đẩy giáo dục toàn diện  và dư luận tốt 
	1
	1
	
	
	

	XV
	Công tác văn phòng 
	7
	6.75
	
	T
	

	1
	Xây dựng quy chế ban hành đầy đủ kế hoạch công tác VTLT năm học 2016-2017
	0,5
	0,5
	
	
	

	2
	Các văn bản của nhà trường đúng quy định về thể thức theo  thông tư 01/2011/TT- BNV
	0,5
	0,25
	
	
	

	3
	Ban hành danh mục hồ sơ hiện hành, thực hiện công tác lập hồ sơ , lưu hồ sơ  đúng quy định thông tư 04/2013/TT- BNV
	0,5
	0,5
	
	
	

	4
	Có sổ đăng ký công văn đi, đến đầy đủ , quản lý con dấu đúng quy định 
	1
	1
	
	
	

	5
	Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra VTLT tại đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng, lưu đủ biên bản
	0,5
	0,5
	
	
	

	6
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả ngày pháp luật nước CHXHCNVN
	0.5
	0.5
	
	
	

	7
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng lãng phí
	0.5
	0.5
	
	
	

	8
	Thực hiện đúng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong nhà trường (Thành lập bộ phận một cửa và đủ hồ sơ theo quy định)
	0.5
	0.5
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	98.25
	XS
	
	


Cách đánh xếp loai: Cách đánh giá các chỉ tiêu:
Chỉ tiêu xếp loại Xuất sắc: đạt từ 95% tổng số điểm của chỉ tiêu 

Chỉ tiêu xếp loại Tốt: đạt từ 80% tổng số điểm của chỉ tiêu

Chỉ tiêu xếp loại Khá: đạt từ 70% tổng số điểm của chỉ tiêu 

Chỉ tiêu xếp loại TB: đạt dưới 70% tổng số điểm của chỉ tiêu 







     Thượng Thanh, ngày 27 tháng 09 năm 2016
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